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Nội dung

• Phát hiện lỗi
• Các lỗi thông dụng nhất
• Chẩn đoán
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Phát hiện lỗi

• Fieldbus là một giao thức mạnh
Vỏ hộp đóng không hợp lý

DâyDây llỏỏngng

ThiThiếếtt bbịị mmàànhnh llỗỗii

MMắắcc ccựựcc saisai

NhiNhiễễuu điđiệệnn ttừừ
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Phát hiện lỗi

• Phát hiện những lỗi thông dụng
– Lỗi giao tiếp
– Thiết bị rơi khỏi danh sách trực tiếp
– Mất tín hiệu

Tác động trở lại, 
đã xảy ra sự cố

NhNhậậtt kýký llỗỗii hihiểểnn ththịị
llỗỗii gigiáánn đođoạạnn
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Phát hiện lỗi
• Bạn nhận được báo động từ mô-đun chẩn đoán

Nâng cao (ADM)
– Báo động bảo trì do các mức báo động chéo nhau
– Báo động khi vượt khỏi các thông số kỹ thuật

• Để nhận được báo động, cần thiết lập các mức
báo động trong khi vận hành (hướng dẫn vận
hành từng bước)

Bảo trì dự đoán trước
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Thiết lập các mức báo động

• Vận hành với các mô-đun Chẩn đoán Nâng cao:
– Tự động kiểm tra các điểm trong bản thuyết trình

trước
– Tạo báo cáo
– Thiết lập mức báo động
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Các lỗi thông dụng nhất

• Sự cố vận hành
– Không đủ điện
– Mắc dây kém
– Khả năng hoạt động tương tác

• Các sự cố khi thay đổi và mở rộng
– Các điểm nối đất bổ sung
– Không tương thích về phiên bản

• Các sự cố dài hạn
– Thấm nước
– Cáp hỏng
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Khắc phục sự cố đơn giản

• Các lỗi giao tiếp được tự động phát hiện và chỉ báo trên bảng điều
khiển và công cụ kỹ thuật dành cho vận hành viên.

• Đối với việc khắc phục sự cố, cách làm tiện dụng là tháo lần lượt
từng bộ phận cho đến khi tìm thấy lỗi trong quá trình tháo.
– Cách làm này có thể phát hiện các sự cố giao tiếp cũng như tình trạng

không đủ điện từ nguồn cấp hoặc thiết bị cách điện (lớp chắn).
• Nên kiểm tra thiết bị có sự cố riêng trên bàn kiểm tra.
• Nếu không có giao tiếp, có thể xảy ra sự cố với cấu hình hoặc cài

đặt.
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Các loại lỗi giao tiếp
• Tải xuống cấu hình không hoạt động

– Cửa sổ “Nhật ký lỗi” xuất hiện: sự cố khối hoặc tham số

• Liên kết khối chức năng từ khối đầu ra trong một thiết bị
tới khối đầu vào trong một thiết bị khác dường như
không hoạt động.
– Trạng thái của khối đầu vào là “Hỏng, không có giao tiếp”

• Sự thu dữ liệu giám sát không hoạt động
– Dấu (*) hoặc ký tự không hợp lệ đang xuất hiện trên bảng điều

khiển dành cho người vận hành
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Lỗi giao tiếp

• Các lỗi giao tiếp chủ
yếu là do các sự cố cài
đặt, chứ không phải do 
cấu hình hoặc sai hỏng:
– Kết nối kém
– Đặt vị trí các đầu nối

sai hoặc không đặt
– Điện áp quá thấp hoặc

không ổn định
– Dây nhánh quá dài

hoặc quá tải
– Nối đất sai hoặc không

nối đất
– Thấm nước do đầu

cắm và miếng đệm
cáp kém



© 1999 – 2005 Fieldbus Foundation
11

Kiểm tra các điểm (1)

• Hai (hoặc chỉ hai) đầu nối có được nối với nhau trên mỗi
tuyến không? Đặc biệt cẩn thận khi sử dụng nguồn
redundant.

• Hiển thị thiết bị không giao tiếp có làm việc không
– có chỉ báo nào không?

• Điện áp tại các cực của THIẾT BỊ không giao tiếp có lớn
hơn 9 V không? Phân cực có đúng không?

• Kiểm tra tính liên tục của dây và đảm bảo rằng hiện
tượng ngắn mạch không xảy ra khi có nước thấm vào
hộp đấu dây.
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Kiểm tra các điểm (2)

• Đảm bảo lưới chắn chỉ được nối với đất tại cùng một vị trí. Đảm bảo
dây tín hiệu của mạng tuyến (Fieldbus) không nối với đất.

• Đảm bảo chiều dài của dây nhánh nằm trong giới hạn cho phép và
tổng chiều dài của cáp trung kế + tất cả dây nhánh không vượt quá
giới hạn cho phép đối với loại cáp cụ thể.

• Có chỉ báo "INIT" hoặc "FAIL" nào trên màn hình không? Chỉ báo đó
liên tục hoặc nhấp nháy?



© 1999 – 2005 Fieldbus Foundation
13

Phân tích tuyến/ Cấu hình tuyến

• Giám sát sự giao tiếp của thiết bị bằng phần mềm giám sát

• Giám sát lỗi giao tiếp bằng phần mềm giám sát

• Cấu hình thiết bị bằng phần mềm cấu hình
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Nối đất (Nối dây với đất)

• Không nối lưới chắn với đất ở cả hai đầu
• Đảm bảo lưới chắn hoặc dây nối đất không tiếp xúc với

vỏ của dụng cụ
• Các điểm tiếp đất khác dọc theo dây
• Mở các kết nối tiếp đất tại máy chủ để đo

Điểm tiếp đất cho thiết bị để chống sét,
chứ không phải lưới chắn của mạng tuyến
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Khắc phục sự cố nâng cao

• Để tìm ra sự cố, có thể sử dụng bộ phân tích
tuyến để nghiên cứu các thông báo giao tiếp
nhằm tìm ra sự cố tương tác giữa giao thức.

• Máy hiển thị dao động (cân bằng/cách ly - ví dụ: 
chạy bằng pin) có thể cũng là công cụ hữu ích
trong các trường hợp xảy ra sự cố về tương tác.
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Mức độ
tín hiệu

Điều
kiện

> 350 mV
Tuyệt
vời

200-350 
mV Tốt

150-200 
mV Khá

< 150 mV Kém

Máy hiển thị dao động

• Dạng sóng ổn
định:
– Biên sóng tăng

theo chiều nghiêng
– Đỉnh sóng dẹt
– Biên sóng giảm

theo chiều nghiêng
– Bụng sóng dẹt

• Đối xứng
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Tỷ lệ lỗi

• Lỗi CRC vượt quá 0,8% sẽ không hoạt động tốt
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Trình phân tích mạng tuyến (Fieldbus
Sniffer) (FBView)

• Cho phép những người không phải chuyên gia chụp các liên lạc và gửi
email tới các chuyên gia để phân tích

• Các chuyên gia có thể lọc, định giờ, tìm kiếm và giải mã các khung hình
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Công cụ chẩn đoán

• Công cụ kỹ thuật
• Đồng hồ đo Vôn kế kỹ thuật số
• Máy hiển thị dao động cầm tay
• Thiết bị kiểm tra mạng tuyến
• Trình phân tích mạng
• Công cụ chẩn đoán trực tuyến nâng cao
• Công cụ chẩn đoán cầm tay
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Công cụ chẩn đoán cầm tay

• Công cụ chẩn đoán độc lập

• Một số thiết bị cũng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu
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Mô-đun Chẩn đoán Cầm tay DM-AM 
của Pepperl+Fuchs

• Các tính năng của Mô-đun Chẩn
đoán

– Các mức báo động và thông báo do 
người dùng cấu hình để chẩn đoán
lâu dài

– Báo động có dấu thời gian (phiên bản
mới nhất)

– Lịch sử/xu hướng cho tất cả các giá
trị đo được lưu trong mô-đun chẩn
đoán (phiên bản mới nhất)

– Tích hợp hệ thống DCS với OPC 
(phiên bản mới nhất)

Bộ nguồn 
cao áp

Giao tiếp 
với mạng 
tuyến

Giao tiếp USB

• Các tính năng của Công cụ PC
– Công cụ vận hành giúp dễ dàng xác

định các mức cảnh báo và báo động
– Công cụ xây dựng tài liệu, tập tin và

in ấn
– Hướng dẫn hệ thống từng bước mức

chuyên gia nhằm tránh các nguyên
nhân gây sai lệch hoặc lỗi (phiên bản
mới nhất)

– Máy hiển thị dao dộng mạng tuyến
tích hợp sẵn
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MTL FBT6

• Mạng tuyến
• Màn hình hiển thị LC
• Thiết bị hỗ trợ tuyến
• Chỉ báo thêm và bớt thiết bị
• Chỉ báo ngắn mạch với lưới chắn khi + hoặc – nối ngắn mạch với lưới chắn
• Địa chỉ và mức tín hiệu của mỗi thiết bị trên mạng lần lượt được hiển thị

bằng cách bấm nút “SELECT” (“CHỌN”)
• Kiểm tra bất kỳ thiết bị nào không hồi đáp lại thẻ thông qua LAS và cho biết

địa chỉ của thiết bị cuối cùng không hồi đáp lại thẻ thông qua LAS
• Tải dữ liệu đo được lên PC qua cổng USB
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Thiết bị giao tiếp trường Emerson 375

• Cấu hình thiết bị Fieldbus tại hiện trường
• Đo và giám sát

• Điện áp DC
• Tiếng ồn trung bình
• Mức độ tín hiệu trên mỗi đoạn

• Được chứng nhận sử dụng trong môi trường cháy nổ
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Công cụ chẩn đoán trực tuyến

• Thường được tích hợp trong hệ thống điều hoà

• Có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu và xác định xu
hướng

• Phân tích các vấn đề phức tạp về Mạng tuyến (Fieldbus)

• Một số công cụ được tích hợp với Máy hiển thị dao động
Mạng tuyến

• Một số công cụ có thể tự động tạo báo cáo hoạt động

• Có thể truyền dữ liệu trên tuyến H1 hoặc giao thức riêng
như RS485 và Ethernet
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Điều khiển lớp vật lý

• Giám sát và chẩn đoán
• Đo đạc, xu hướng và báo động

• Thành phần của Power Hub
• Trực tuyến và theo thời gian thực

với truy cập từ xa
• từ phòng điều khiển và
• qua Internet

• DTM dễ sử dụng
• Đo tín hiệu
• Đèn chỉ báo trạng thái bằng màu
• Máy hiện dao động có sẵn để cung

cấp các chi tiết tuyệt vời nhất
• Không phải Thiết bị Fieldbus
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Chức năng của máy hiển thị dao động

Tín hiệu này bị mất…

Có thể chọn nhiều sự kiện gây kích hoạt!
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Phần mềm quản lý công cụ (bao
gồm chẩn đoán mạng tuyến)

hệ thống nguồn điện

Mô-đun chẩn đoán
Trực tuyến

Hệ thống điều khiển chính

Thiết bị điều khiển I/O

Mạng tuyến

Cảnh báo

MTL F809F chẩn đoán mạng tuyến trực
tuyến
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MTL F809F chẩn đoán mạng tuyến trực
tuyến
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MTL F809F chẩn đoán mạng tuyến trực
tuyến
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TURCK F809F chẩn đoán mạng tuyến
trực tuyến



© 1999 – 2005 Fieldbus Foundation
32

TURCK F809F chẩn đoán mạng tuyến
trực tuyến
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Câu hỏi?
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